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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

 Với Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê T ị Quỳn  An  

 Các Thẩm phán:    Ông Bùi Liên Min  

       Ông Nguyễn Tiến Dũng 

 Thư ký phiên tòa: Bà H Ho  T iên - T ư ký Tò  án n ân dân T àn  

p ố Hồ C í Min . 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Bà Trần 

Đoàn Bí   Trâm - Kiểm sát viên t  m gi  p iên tò .  

Vào  á  ngày 14, 18 và 25/7/2022, t i tr  sở Tò  án n ân dân T àn  p ố 

Hồ C í Min , số 131 N m Kỳ K ởi Ng   , p ư ng Bến T àn , Qu n 1, T àn  

p ố Hồ C í Min       t    p    t  m   ng k  i v  án t    ý số 83/2022/DSPT 

ngày 18 t áng 3 năm 2022 về vi    Tr n    ấp về quyền sở  ữu tài sản”.  

Do  ản án dân sự s  t  m số 722/2021/DS-ST ngày 07/4/2021     Tò  án 

n ân dân t àn  p ố T   Đứ , T àn  p ố Hồ C í Min   ị k áng  áo. 

Theo Quyết  ịn   ư  v  án r    t    p    t  m số 1791/2022 QĐPT-DS 

ngày 09/5/2022 và Quyết  ịn   o n p iên tò  p    t  m số 8026/2022 QĐ-PT 

ngày 22/6/2022, giữ   á   ư ng sự: 

1. Nguyên đơn: Ông T, sin  năm 1947;  ị    ỉ: 25B  ư ng P, qu n H, 

T àn  p ố Hà Nội; 

Ngư i   i di n  ợp p áp: Ông D, sin  năm 1971;  ị    ỉ: 551 128  ư ng 

L, KP 7, p ư ng H, Qu n M, T àn  p ố Hồ C í Min ;  à ngư i   i di n t eo  y 

quyền (Văn  ản  y quyền số 007956, quyển số 9 TP CC-SCC HĐGD  ượ  Văn 

p òng C ng   ứng N   ứng n  n ngày 30 9 2019). Có mặt 

Ngư i  ảo v  quyền và  ợi í    ợp p áp     nguyên   n: Ông C và  ng D 

– Lu t sư     C ng ty Lu t Đ t uộ  Đoàn Lu t sư T àn  p ố Hồ C í Min . 

(Lu t sư D  ó   n  in vắng mặt vào ngày 14 7 2022) 

2. Bị đơn:  

2.1 Ông G, sin  năm 1950; Có   n  in vắng mặt 
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2.2 Bà H, sin  năm 1959;  ùng  ị    ỉ: 62  ư ng B, KP2, p ư ng B, 

t àn  p ố T, T àn  p ố Hồ C í Min . 

Ngư i  ảo v  quyền và  ợi í    ợp p áp      ị   n: Bà H  – Lu t sư     

Văn p òng Lu t sư H t uộ  Đoàn Lu t sư T àn  p ố Hồ C í Min . 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1 C ng ty D – T àn  p ố Hồ C í Min ;  ị    ỉ: Số 1  ư ng M, P ư ng S, 

Qu n B, T àn  p ố Hồ C í Min ; 

Ngư i   i di n  ợp p áp: Ông T1, sin  năm 1973;  ị    ỉ: Số 1  ư ng M, 

P ư ng S, Qu n B, T àn  p ố Hồ C í Min ;  à ngư i   i di n t eo  y quyền (Văn 

 ản  y quyền số 03 GUQ-DVCI4 ngày 12/3/2020). Có   n  in vắng mặt. 

3.2. Bà D2, sin  năm 1955;  ị    ỉ: 25 B  ư ng P, qu n H, T àn  p ố Hà 

Nội; 

Ngư i   i di n  ợp p áp: Ông D, sin  năm 1971;  ị    ỉ: 551 128  ư ng 

L, KP 7, p ư ng H, Qu n M, T àn  p ố Hồ C í Min ;  à ngư i   i di n t eo  y 

quyền (Văn  ản  y quyền số 616.2020-GUQ, quyển số 1 TP/CC-SCC HĐGD 

 ượ  Văn p òng C ng   ứng Nguyễn T    ứng n  n ngày 20/02/2020). 

3.3. Ông H1, sin  năm 1970;  

3.4 Bà A, sin  năm 1973;  ùng  ị    ỉ: 204B6 2  ư ng N, p ư ng T, 

t àn  p ố T, T àn  p ố Hồ C í Min ; 

Ngư i   i di n  ợp p áp: Ông G, sin  năm 1994;  ị    ỉ: Căn  ộ B11.08 

C ung  ư H, số 37  ư ng N, p ư ng T, t àn  p ố T, T àn  p ố Hồ C í Min ; 

 à ngư i   i di n t eo  y quyền (Văn  ản  y quyền số 007131 do Văn p òng 

C ng   ứng T   ứng n  n ngày 29/6/2020). Có   n  ề ng ị   t    vắng mặt. 

 

NỘI D NG V  ÁN  

 

 1. Trong   n k ởi ki n ngày 29 t áng 9 năm 2019 và  á    i k  i trong 

quá trìn  giải quyết v  án, nguyên   n  à  ng T và ngư i   i di n t eo  y quyền 

    nguyên   n  à  ng D trìn   ày:  

 Năm 1992,  ng T và C ng ty X (n y  à C ng ty D)  ó ký kết  Biên  ản 

t ỏ  t u n” ngày 25 7 1992 và  Hợp  ồng kin  tế mu   án n à” số 70 HĐ ngày 

11 11 1992 với nội dung n ư s u: C ng ty X (Bên A)  án   o  ng T (Bên B) 

một  ăn n à  ó vư n trong k u n à ở  i t t ự  ó di n tí   2000m
2
 t i Ấp T,    

A,  uy n T (n y  à p ư ng T, t àn  p ố T), T àn  p ố Hồ C í Min . Bên B  ó 

ng    v  t  n  toán   o  ên A số tiền  t m tín   à 435.600.000  ồng t àn  03 

 ợt t eo tiến  ộ  ể  ên A t ự   i n  ồi  oàn  o  màu   o n ng dân,   i p í s n 

 ấp và  á    i p í   p dự án. 

 Đến năm 1997, t eo yêu  ầu     C ng ty D T àn  p ố Hồ C í Min  t ì 

ngư i  ượ  gi o  ất p ải  ó  ộ k  u t i T àn  p ố Hồ C í Min  t eo quy  ịn  

    p áp  u t t i t  i  iểm  ó. Vì v y,  ng T    n    ng G  à ngư i em quen 

t ân      ng T  ể  ứng tên dùm  ằng  Đ n  in   uyển tên 2000m
2
  ất t i C ng 
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ty X – T àn  p ố Hồ C í Min ” do  ng T và  à D2 ký ngày 01 12 1997 và văn 

 ản  á  n  n  ị    ỉ      ng T và  à D2 t i số 25B, P, H, H  ó  á  n  n ngày 

05 12 1997     Ủy   n n ân dân P ư ng N, Qu n H, T àn  p ố Hà Nội.  

 Về số tiền nộp vào C ng ty D: Từ năm 1992  ến 1994,  ng T trự  tiếp 

nộp số tiền  à 346.675.000  ồng. Đến năm 1997,  do ở    nên  ng T  ó n    ng 

G nộp t  y   o  ng số tiền 346.000.000  ồng (  ín   á  số tiền  à 344.890.142 

 ồng) t eo yêu  ầu     C ng ty D.  

 Do  ó k ó k ăn về kin  tế nên t áng 10 1993,  ng T  ó v y     vợ 

  ồng  ng G,  à H số tiền 239.000.000  ồng  ể nộp   o kịp tiến  ộ t eo t ỏ  

t u n với C ng ty D. Đến năm 1997, do  ần tiền  ể trả k oản nợ trên   o vợ 

  ồng  ng G,  à H nên vợ   ồng  ng T,  à D2 và  ng G,  à H ký kết  Biên  ản 

t ống n ất   ng nợ” ngày 20/11/1997 với nội dung  ồng ý n ượng   i 1000m
2
 

 ất (trong số 2000m
2
  ất  ng G,  à H  ứng tên dùm   o  ng T)   o vợ   ồng 

 ng G,  à H.  

 Trong t  i gi n  ứng tên dùm, vợ   ồng  ng G,  à H  ó t  ng  áo   o 

 ng T,  à D2  iết  à C ng ty D yêu  ầu  òn p ải nộp t êm số tiền 346.000.000 

 ồng  ối với p ần n à,  ất      ng T; n ưng s u  ó  ng T p át  i n r ,  ây  à 

số tiền  ng G kê k ống   ứ t ự  tế t i t  i  iểm  ó,  ng T    nộp    tiền và 

C ng ty D   ư  yêu  ầu nộp t êm. 

 S u k i t àn    p dự án K u n à ở Bi t t ự P ư ng T, Qu n H (n y  à 

t àn  p ố T), C ng ty D t u  ồi   i p ần di n tí    ất n à vư n  i t t ự    t ỏ  

t u n và tổ   ứ   ắt t ăm nền  i t t ự. T eo kết quả  ắt t ăm vào ngày 

04 7 1999 t ì  ng G  ố  t ăm  ượ  06 nền  i t t ự trong  ó  ó nền B.G9 t i 

k u B, L  G t uộ  dự án K u n à ở Bi t t ự P ư ng T, Qu n H (n y  à t àn  

p ố T), T àn  p ố Hồ C í Min  (s u  ây viết tắt  à nền B.G9). N ư v y,  ng T 

 ượ  sở  ữu 02 nền  i t t ự (quy  ổi từ 1000m
2
)  à nền B.G9 và B.G10. Đối với 

nền  i t t ự  ó ký  i u B.G10 (do  à H  ứng tên dùm   o vợ   ồng  ng T), vợ 

  ồng  ng T      uyển n ượng   o  ng Vũ Văn S n vào năm 2018 với giá  à 

17.100.000.000  ồng. Ông G và  à H  ượ  n  n 6.000.000.000  ồng và     ỗ 

trợ ký kết và  àn gi o  á  giấy t   iên qu n   o  ng S. 

 Năm 2014, C ng ty D (Bên A) và  ng G (Bên B –  ứng tên dùm   o 

 ng T) ký kết  Hợp  ồng” số 125 HĐKT-AP ngày 23 7 2014 (s u  ây viết tắt  à 

 ợp  ồng 125) về vi   góp vốn  ồi  oàn và Xây dựng n à  i t t ự t i p ư ng T, 

Qu n H, T àn  p ố Hồ C í Min  và  Biên  ản gi o  ất” số 137/BB-GDAP 

ngày 20 8 2014 với nội dung: Bên A  oàn t àn  t   t    ắm mố  và gi o   o 

 ên B 01 nền  ất  ó ký  i u  à B.G9. Hợp  ồng này t  y t ế   o Hợp  ồng kin  

tế số 70 HĐ ngày 11 11 1992 và Hợp  ồng kin  tế số 100 HĐ ngày 25 11 1992.   

 Năm 2019, vợ   ồng  ng T tiếp t     uyển n ượng   o  ng H1 và  à A 

nền  i t t ự  òn   i  ó ký  i u B.G9. Ông G,  à H ( ên A) và  ng H1,  à A ( ên 

B)  ùng với  ng T ( ên C)    ký kết  T ỏ  t u n gi o dị  ” ngày 25 3 2019 với 

nội dung  ên A  á  n  n  ứng tên dùm   o  ên C và  ồng ý   uyển n ượng 

  o  ên B     ất  ó ký  i u B.G9 với giá 21.125.000.000  ồng;  ên B t  n  

toán tiền trự  tiếp  oặ    uyển k oản   o  ên C. Ông T    n  n số tiền số tiền 
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 ọ   à 2.000.000.000  ồng và      uyển   o  ng G và  à H 1.200.000.000  ồng 

theo  T ỏ  t u n p ân  ổ tiền  án  ất”  ùng ngày 25 3 2019. Đến  ần t  n  

toán  ợt 2 vào ngày 25 4 2019,  ng G và  à H n  trán  và k  ng  ỗ trợ ký kết 

 á  giấy t   iên qu n  ến vi     uyển n ượng nền  ất trên nên  ng H1,  à A 

k  ng gi o tiền   o  ng T nữ .  

 Sự vi    ng G  ứng tên  ất dùm   o  ng T     ượ   ng G và  à H  á  

n  n t i  á  văn  ản s u:  Biên  ản và t ống n ất   ng nợ” ngày 20 và 

21 11 1997  ó   ữ ký và g i rõ  ọ tên     G và H; Giấy viết t y g i  ng S và 

 ng N m g i ngày 26 11 2009  ó nội dung  á  n  n  ứng tên dùm  ó   ữ ký và 

g i tên G; Văn  ản ngày 26 11 2010 và  Giấy  á  n  n” ngày 24 12 2012  ó 

 ùng nội dung  á  n  n  ứng tên  ất dùm và sẽ ký  ợp  ồng gi o   i 02     ất 

cho  ng T  ó   ữ ký và g i tên G;  Biên  ản  àn gi o  ất” ngày 06 01 2015  ó 

  ữ ký và g i tên G t i m     ên gi o  ất”. 

 S u k i  ượ  gi o trả   i nền  ất trên, vợ   ồng  ng T,  à D2      uyển 

n ượng nền B.G10   o ngư i k á . Đồng t  i, yêu  ầu vợ   ồng  ng G,  à H 

tiến  àn  t   t     uyển tên nền  ất B.G9 s ng   o vợ   ồng  ng T,  à D2 

n ưng vợ   ồng  ng G,  à H  ứ   ẹn n iều  ần rồi n  trán  k  ng t ự   i n. 

Vi   vợ   ồng  ng G,  à H  ứng tên dùm n ưng  ố tìn  k  ng t ự   i n 

  uyển tên s ng   o vợ   ồng  ng T,  à D2  àm ản   ưởng  ến quyền và  ợi í   

 ợp p áp     vợ   ồng  ng T,  à D2.  

 Do vợ   ồng  ng G và  à H gây k ó k ăn trong vi    ỗ trợ   uyển 

n ượng nền  ất  ứng tên dùm   o vợ   ồng  ng T  àm ản   ưởng  ến quyền  ợi 

    vợ   ồng  ng T nên  ng T yêu  ầu Tò  án  uộ  vợ   ồng  ng G,  à H  ó 

ng    v  t ự   i n t   t     uyển quyền s  d ng  ất  ối với p ần  ất  ó di n 

tí   325m
2
  ó ký  i u B.G9 tọ      t i k u B    G t uộ  dự án K u n à ở Bi t 

t ự P ư ng T, Qu n H (n y  à t àn  p ố T), T àn  p ố Hồ C í Min . Trư ng 

 ợp,  ng G và  à H k  ng t ự   i n t   t     uyển quyền s  d ng  ất trên   o 

 ng T,  à D2 t ì  ng T và  à D2  ượ  quyền  iên    với C ng ty D  ể ký   i  ợp 

 ồng  oặ  tiếp t   t ự   i n  ợp  ồng số 125 HĐKT-AP ngày 23 7 2014 và 

t  n  toán  á  k oản tiền  òn t iếu  ối với    số B.G9 k u B, L  G t uộ  dự án 

K u n à ở Bi t t ự P ư ng T, Qu n H (n y  à t àn  p ố T), T àn  p ố Hồ C í 

Minh   

 2. T i  ản trìn   ày ý kiến ngày 08/01/2021  ị   n  à  ng G và  à H trìn  

 ày: 

 Toàn  ộ     ất B.G9 k u B, L  G t uộ  dự án K u n à ở Bi t t ự P ư ng 

T, Qu n H (n y  à t àn  p ố T), T àn  p ố Hồ C í Min   à do vợ   ồng  ng  à 

 ầu tư vào dự án     C ng ty D. Vợ   ồng  ng  à  à     sở  ữu     ất này,  ng 

T  oàn toàn k  ng  ó  ất kỳ tư  á   nào  ối với     ất này  ể  àm   n k ởi ki n 

 Tr n    ấp tài sản”  ối với vợ   ồng  ng  à. Tất  ả tài  i u gi o dị    iên qu n 

 ến tài sản tr n    ấp  ều     ượ   ưu giữ t i C ng ty D. Bên   uyển n ượng 

tài sản  à C ng ty D  iết rất rõ tài sản   ng tr n    ấp  à tài sản      ng  à. Số 

tiền nộp   o C ng ty D  ối với nền B.G9  à do vợ   ồng  ng  à trự  tiếp nộp 

  ứ k  ng p ải      ng T. Đối với  á  văn  ản  á  n  n nội dung  ng G  ứng 
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tên dùm   o  ng T  à do vợ   ồng  à ng   tìn  t ân t iết và t ấy  ng T  ó k ó 

k ăn kin  tế, nợ nần n iều ngư i nên  á  n  n vi    ứng tên dùm  ể  ng T 

 ượ   ấy một p ần tiền  án  ất.  

Do v y,  ề ng ị Tò  án  á  toàn  ộ yêu  ầu k ởi ki n     vợ   ồng  ng T 

và  à D2,  á   ịn  nền  i t t ự B.G9 t uộ  quyền s  d ng     vợ   ồng  ng G 

và  à H.  

 3. T i bản trìn   ày ý kiến ngày 13/3/2020, ngư i  ó quyền  ợi, ng    v  

 iên qu n  à C ng ty D - T àn  p ố Hồ C í Min  do  ng T1   i di n t eo  y 

quyền trìn   ày: 

Dự án k u n à ở  i t t ự t i    A,  uy n T (n y  à P ư ng T, t àn  p ố 

T), T àn  p ố Hồ C í Min  do C ng ty D (trướ   ây  à C ng ty X và C ng ty D 

sáp n  p từ vào ngày 14 9 2000 và  ượ    uyển  ổi t àn  C ng ty D vào ngày 

31/7/2010)  ượ  C ín  p     o p  p   uyển m    í   s  d ng  ất  ể  ây dựng 

kin  do n  k u n à ở  i t t ự t eo Quyết  ịn  số 51 TTg ngày 02 02 1994 với 

tổng di n tí    ượ  p ê duy t  à 45.845m
2
 (  o gồm k u A: 12.234m

2
, khu B: 

33.602m
2
). C ng ty D     ượ   ấp Giấy   ứng n  n quyền s  d ng  ất số 09-

QSDĐ 1995  ối với   i t     ất trên. 

Ông T và  ng G  à k á    àng góp vốn với C ng ty trong dự án trên.  

Ngày 25 7 1992, C ng ty  ó ký kết  Biên  ản t ỏ  t u n” với  ng T về 

vi   góp vốn  ồi  oàn  o  màu và  ây dựng k u n à ở  i t t ự t i ấp A,    A, 

 uy n T, T àn  p ố Hồ C í Min  t eo  ó  ng T  ó trá   n i m ứng vốn t eo 

từng gi i  o n tiến  ộ   ng vi   t eo yêu  ầu     C ng ty.  

Ngày 11 11 1992, C ng ty ký kết Hợp  ồng số 70 HĐ với  ng T t eo  ó 

 ng T  ượ  mu  01  ăn n à  ó di n tí   2000m
2
 trong k u n à ở t i ấp T,    A, 

 uy n T (n y  à k u n à ở  i t t ự P ư ng T), T àn  p ố Hồ C í Min . Số tiền 

t m tín   à 435.600.000  ồng. Từ t áng 02  ến t áng 3 1994,  ng T    nộp 

346.675.000  ồng. 

Ngày 01 12 1997, vợ   ồng  ng T,  à D2  ó   n g i C ng ty  in   uyển 

tên 2000m
2
  ất   o  ng G với  ý do trướ   ây  ng G n    ứng tên dùm. Ngày 

07 6 2004, C ng ty   p  ản  ối   iếu   ng nợ với  ng T t eo  ó  ng T  ó ng    

v  tiếp t   nộp số tiền 344.890.142  ồng n ưng do  ó   n  in nên  ng G nộp 

thay cho  ng T.   

* Đối với k á    àng G:  

Ngày 25 7 1992, C ng ty  ó ký kết  Biên  ản t ỏ  t u n” với  ng G về 

vi   góp vốn  ồi  oàn  o  màu và  ây dựng k u n à ở  i t t ự t i ấp A,    A, 

 uy n T, Thàn  p ố Hồ C í Min  t eo  ó  ng G  ó trá   n i m ứng vốn t eo 

từng gi i  o n tiến  ộ   ng vi   t eo yêu  ầu     C ng ty.  

Ngày 25 11 1992, C ng ty ký kết Hợp  ồng số 100 HĐ với  ng G t eo  ó 

 ng G  ượ  mu  01  ăn n à  ó di n tí   2000m
2
 trong k u n à ở t i ấp T,    A, 

 uy n T, T àn  p ố Hồ C í Min . Số tiền t m tín   à 348.200.000  ồng. Từ 
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t áng 02  ến t áng 3 2000,  ng G    nộp   o C ng ty tổng  ộng 599.165.142 

 ồng. 

 Ngày 04 7 1999, C ng ty tổ   ứ   ắt t ăm và  ng G  ắt  ượ  06 nền 

trong  ó  ó nền B.G9 ( ây  à nền  á   ên   ng tr n    ấp). 

 Ngày 07 6 2004, C ng ty   p  ản  ối   iếu   ng nợ với  ng G t eo  ó 

 ng G     óng tiền góp vốn  à 599.165.142  ồng. 

 Ngày 27 11 2007,  ng G nộp tiếp   o C ng ty số tiền 344.890.142  ồng. 

Đây  à số tiền  ẽ r   ng T phải nộp n ưng do  ó   n   uyển  ất   o  ng G nên 

 ng G nộp t  y   o  ng T. 

 Ngày 26 11 2009,  ng G  ó   n viết t y g i   o C ng ty  in  em   t giải 

quyết   o  ng  ượ    uyển tên 02     ất t uộ  quyền sở  ữu      ng t i dự án 

T, Qu n H sang cho  ng T với  ý do trướ   ây  ng T k  ng  ó  ộ k  u t i 

T àn  p ố Hồ C í Min  nên n    ng  ứng tên dùm. 

 Tín   ến t  i  iểm này,  ng G      uyển n ượng 5 6 nền t eo  iên  ản 

 ắt t ăm ngày 04 7 1999. Hi n t i  ng G   ỉ  òn sở  ữu 1 nền B.G9 và   ỉ mới 

góp 164.507.952  ồng (t m tín  trên số tiền    nộp   i    o 6 nền). Số tiền  òn 

p ải nộp   o   o C ng ty  ối với nền B.G9 t m t  i C ng ty   ư  tín   ượ  do 

p ải     C  qu n N à nướ   ó t  m quyền  ấp Giấy   ứng n  n quyền s  d ng 

 ất  ối với  á  nền k u B. 

 C ng ty k  ng  ó ý kiến  ối với yêu  ầu     nguyên   n. Trư ng  ợp 

Tò  án   ng n  n quyền sở  ữu nền B.G9   o  i t ì ngư i  ượ    ng n  n  ó 

ng    v  tiếp t   góp vốn   o C ng ty t eo t ỏ  t u n t i  Hợp  ồng kin  tế” số 

125/HD9KT-AP ngày 23 7 2014. 

 4. T i  ản tự k  i ngày 17/9/2020, ngư i  ó quyền  ợi, ng    v   iên qu n 

 à D2 do  ng D  à ngư i   i di n t eo  y quyền trìn   ày:  

Bà D2  à vợ      ng T. Bà D2  ồng ý với   i k  i      ng T về nguồn 

gố  nền  i t t ự ký  i u B.G9 t i p ư ng T, t àn  p ố T. Bà D2 k ẳng  ịn  

trướ   ây vợ   ồng  à  ó n    ng G  ứng tên dùm  ối với 2000m
2
  ất t i ấp T, 

 uy n T, T àn  p ố Hồ C í Min . S u  ó, vợ   ồng  à      uyển n ượng   o 

 ng G và  à H 1000m
2
  ất. Số 1000m

2
  ất  òn   i tư ng ứng với 02 nền  i t t ự 

 ó ký  i u  à B.G9 và B.G10, di n tí   mỗi nền  à 325m
2
. Hi n n y vợ   ồng  à 

D2   ỉ  òn 01 nền  ó ký  i u B.G9 do  ng G  ứng tên dùm trên  ợp  ồng.  

Bà D2  ó  ùng ý kiến với  ng T  à yêu  ầu Tò  án   ng n  n nền  ất 

B.G9 t uộ  quyền s  d ng     vợ   ồng  à  à  ng T và  à D2.  

 5. T i  ản tự k  i ngày 07/9/2020 và  á    i k  i trong quá trìn  giải 

quyết v  án,  ng H1,  à A và ngư i   i di n t eo  y quyền  à  ng G trìn   ày:  

Ngày 25 3 2019, vợ   ồng  ng  à H1 và A  ó ký kết  T ỏ  t u n gi o 

dị  ” với  ng G,  à H và  ng T  ể n  n   uyển n ượng một nền  i t t ự với 

di n tí   325m
2
  ó ký  i u B.G9 t uộ  dự án n à ở  i t t ự p ư ng T, Qu n H 

(n y  à p ư ng T, t àn  p ố T), T àn  p ố Hồ C í Min  với giá 

21.125.000.000  ồng. T i t  i  iểm ký kết t ỏ  t u n gi o dị   nền  ất trên vẫn 
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  ư   ượ   ấp Giấy   ứng n  n quyền s  d ng  ất. Nguồn gố   ất  à do  ng  

Giảng và  à H  à ngư i  ứng tên dùm   o  ng T,  ng T  à ngư i n  n tiền 

  uyển n ượng,  ng G và  à H  ó trá   n i m ký  y quyền   o  ng  à  ượ  s  

d ng,   uyển n ượng nền  ất trên. 

Ông H1 và  à A  ề ng ị Tò  án   ng n  n nền B.G9 t uộ  sở  ữu     

 ng T. S u k i  ượ    ng n  n t ì  ng T p ải tiến  àn  t   t     uyển n ượng 

nền  i t t ự B.G9   o  ng  à t eo quy  ịn      p áp  u t.    

 6. T i  ản án dân sự s  t  m số 722/2021/DS-ST ngày 07/4/2021     Tò  

án n ân dân t àn  p ố T   Đứ , T àn  p ố Hồ C í Min     tuyên: 

6.1 C ấp n  n toàn  ộ yêu  ầu     nguyên   n: 

 Buộ   ng G và  à H t ự   i n t   t     uyển quyền s  d ng p ần  ất  ó 

di n tí   325m
2
 tọ      t i số  i u B.G9, k u B,    G, Dự án k u n à ở Bi t thự 

P ư ng T, Qu n H (n y  à t àn  p ố T), T àn  p ố Hồ C í Min  t eo Hợp 

 ồng số 125 HĐKT-AP ngày 23 7 2014 giữ  C ng ty D và  ng G,  à H sang 

  o vợ   ồng  ng T và  à D2. 

 Trư ng  ợp  ng G và  à H k  ng t ự   i n t   t     uyển quyền s  

d ng  ất di n tí   325m
2
 tọ      t i số  i u B.G9, k u B,    G, Dự án k u n à ở 

Bi t thự P ư ng T, Qu n H (n y  à t àn  p ố T), T àn  p ố Hồ C í Min  t eo 

Hợp  ồng số 125 HĐKT-AP ngày 23 7 2014 giữ  C ng ty D và  ng G,  à H 

s ng   o vợ   ồng  ng T và  à D2 t ì  ng T và  à D2  ượ  quyền  iên    với 

C ng ty D  ể ký  ợp  ồng mới và t  n  toán  á  k oản tiền  òn t iếu  ối với    

 ất số B.G9,    G, k u B Dự án K u n à ở Bi t t ự T ảo Điền, Qu n 2 (n y  à 

t àn  p ố T   Đứ ), T àn  p ố Hồ C í Min . K i  ượ     qu n N à n ướ   ó 

t  m quyền  ấp giấy   ứng n  n quyền sở  ữu  ối với     ất này t ì C ng ty D 

p ải  ó trá   n i m  ỗ trợ  ồ s  p áp  ý  ể  ng T và  à D2  ượ   ấp Giấy 

  ứng n  n quyền s  d ng  ối với     ất này. 

 6.2 G i n  n sự tự nguy n      ng T và  à D2  ỗ trợ   o  ng G và  à H 

số tiền 1.000.000.000 (Một tỷ)  ồng. 

 Kể từ ngày  ản án  ó  i u  ự  p áp  u t ( ối với  á  trư ng  ợp    qu n 

t i  àn  án  ó quyền      ộng r  quyết  ịn  t i  àn  án)  oặ  kể từ ngày  ó   n 

yêu  ầu t i  àn  án     ngư i  ượ  t i  àn  án ( ối với k oản tiền p ải trả   o 

ngư i  ượ  t i  àn  án)   o  ến k i t i  àn   ong  á  k oản tiền,  àng t áng 

 ên p ải t i  àn   òn p ải   ịu k oản tiền   i     số tiền  òn p ải t i  àn  t eo 

mứ    i suất quy  ịn  t i k oản 2 Điều 468 Bộ  u t Dân sự năm 2015. 

 Cá   ên t i  àn  t i C i     T i  àn  án dân sự  ó t  m quyền. 

 6.3 Về   i p í tố t ng: G i n  n sự tự nguy n     nguyên   n   ịu  á  

  i p í tố t ng   o vi   giải quyết v  án. 

 6.4 Về án p í: 

 - Ông G và  à H p ải  iên  ới   ịu án p í dân sự s  t  m k  ng  ó giá 

ng     à 300.000 (   trăm ng ìn)  ồng. 
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 Hoàn trả   o  ng T số tiền 64.000.000 (sáu mư i  ốn tri u)  ồng,  ng T 

   nộp t eo  iên   i t u t m ứng án p í,    p í Tò  án số AA 2018/0027011 

ngày 02 12 2019     C i     T i  àn  án dân sự Qu n 2 (n y  à t àn  p ố T   

Đứ ), T àn  p ố Hồ C í Min .  

Ngoài r   ản án s  t  m  òn tuyên, về quyền k áng  áo và ng    v  t i 

 àn  án      ư ng sự t eo  u t  ịn . 

Ngày 19/5/2021 Tò  án n ân dân t àn  p ố T   Đứ  n  n  ượ    n 

k áng  áo      ng G và  à H k áng  áo  ản án s  t  m nêu trên, yêu  ầu Tò  

án  ấp p    t  m  em   t giải quyết: s    ản án s  t  m t eo  ướng  á  toàn 

 ộ yêu  ầu k ởi ki n     nguyên   n. 

 Ngày 07 7 2021, ngư i  ó quyền  ợi,  iên qu n  à  ng H1 và  à A k áng 

 áo trễ   n (    ượ  Tò  án T àn  p ố Hồ C í Min    ấp n  n k áng  áo quá 

  n t eo Quyết  ịn    t k áng  áo quá   n số 36 2021 QĐ-PT ngày 

01/12/2021) với  ý do Tò  án  ấp s  t  m k  ng  em   t giải quyết  ối với 

 T ỏ  t u n gi o dị  ” ngày 25 3 2019 giữ      ên gồm: Ông G và  à H ( ên 

  uyển n ượng),  ng H1 và  à A ( ên n  n   uyển n ượng),  ng Trần Văn 

T iết (    sở  ữu nền  i t t ự B.G9)  àm ản   ưởng  ến quyền  ợi í    ợp p áp 

     ng  à. 

7. T i p iên tò  p    t  m: 

Bị   n giữ nguyên yêu  ầu k áng  áo. Yêu  ầu Tò  án  em   t s    ản 

án s  t  m t eo  ướng k  ng   ấp n  n yêu  ầu     nguyên   n. 

Nguyên   n k  ng  ồng ý với  ý do k áng  áo      ị   n. Đề ng ị Tò  

án p    t  m k  ng   ấp n  n k áng  áo      ị   n, giữ nguyên  ản án s  

t  m. Ngoài r , nguyên   n tự nguy n  ỗ trợ   o  ị   n số tiền 1.000.000.000 

 ồng (một tỷ  ồng). 

8. Ngư i  ảo v  quyền và  ợi í    ợp p áp      ị   n,  u t sư H trìn   ày: 

Nền  i t t ự B.G9  à tài sản      ng G và  à H  ởi  á   ý do s u: 

T ứ n ất,  ăn  ứ t eo p ần trìn   ày     C ng ty D     á   ịn  Hợp 

 ồng số 125 ngày 23 7 2014  ượ  t  y t ế   o Hợp  ồng số 100 ( à  ợp  ồng 

mà  ng G gi o kết với C ng ty D  ể  ượ  mu  2000m
2
  ất) và từ Hợp  ồng số 

125 này  ng G     ố  t ăm  ượ  6 nền  i t t ự trong  ó  ó nền B.G9 t uộ  

quyền s  d ng      ng G và  à H. Số tiền mà  ng G nộp   o C ng ty D  ũng    

  ứng min    o vi    ng G và  à H  à     sở  ữu. 

T ứ   i, t i  Bản t ỏ  t u n p ân  ổ tiền  án  ất” ngày 25 3 2019 do  ị 

  n  ung  ấp  ũng t ể  i n nội dung  ng T  ượ  n  n 100% tiền   uyển 

n ượng nền B.G9   o  ng H1,  à A và  ng T p ân  ổ   i   o vợ   ồng  ng G, 

 à H 60%;  ng T  ượ  n  n p ần tiền  òn   i  à do  ng giới t i u ngư i mu  

 ất; n ưng  Bản t ỏ  t u n p ân  ổ tiền  án  ất”  ùng ngày do nguyên   n 

 ung  ấp t ì số tiền p ân  ổ  à  à H,  ng G  ượ  15% trên số tiền   uyển 

n ượng. Đền ng ị Hội  ồng   t     àm rõ nội dung trên. 



 9 

T ứ   ,  ất  ộng sản  ượ  t o   p trong t  i kỳ   n n ân nên p ải  ó sự 

 á  n  n      à H t ì mới   ng n  n  ượ   á  văn  ản  á  n  n  ứng tên dùm 

và  iên  ản gi o  ất mà   ồng  à H  à  ng G    ký và g i rõ  ọ tên.  

 9. Ngư i  ảo v  quyền và  ợi í    ợp p áp     nguyên   n, Lu t sư C và 

 u t sư D trìn   ày:  

 Vi    ng G  ứng tên dùm   o  ng T nền  i t t ự B.G9     ượ   ng G 

và  à H t ừ  n  n  ằng  á  tài  i u   ứng  ứ s u:  Biên  ản  àn gi o  ất”   p 

ngày 06 01 2015 giữ   ng G và  ng T;  Giấy  á  n  n” ngày 24 12 2012     

 ng G về vi    ứng tên dùm   o  ng T;  Đ n g i C ng ty D” ngày 26 11 2009 

 ó nội dung  em   t  ể  ng G   uyển tên   i   o  ng T 02     ất mà  ng G 

 ứng tên. 

 N ư v y, với tư  á    à ngư i  ứng tên trên  ợp  ồng số 125,  ng G    

n iều  ần t ừ  n  n  ằng văn  ản  ng  à ngư i  ứng tên dùm   o  ng T     ất 

m ng ký  i u B.G9 và yêu  ầu C ng ty D  em   t   o  ng   uyển tên trên  ợp 

 ồng   i   o  ng T. Do v y,  ề ng ị Hội  ồng   t     em   t giữ nguyên  ản án 

s  t  m,   ấp n  n yêu  ầu     nguyên   n, tuyên nền  i t t ự B.G9  à tài sản 

  ung      ng T và  à D2,  ồng t  i tuyên  uộ   ng G và  à H  ó ng    v  

  uyển tên quyền s  d ng  ối với nền  i t t ự B.G9   o vợ   ồng  ng T và  à 

D2. 

10. Ngày 22 6 2022,  ng H1 và  à A     ó   n r t   n k áng  áo, k  ng 

yêu  ầu Tò  án  em   t giải quyết k áng  áo      ng  à nữ .  

11. Đ i di n Vi n kiểm sát n ân dân T àn  p ố Hồ C í Min  trìn   ày 

qu n  iểm:  

Về tố t ng: T  m p án và Hội  ồng   t    t ự   i n   ng quy  ịn      

p áp  u t tố t ng. Cá   ư ng sự t ự   i n quyền, ng    v  t eo   ng quy  ịn  

p áp  u t. 

Về nội dung:  

Đối với vi   r t   n k áng  áo     ngư i  ó quyền  ợi, ng    v   iên qu n 

 à  ng H1 và  à A,  ề ng ị Tò  án  ìn    ỉ   t    p    t  m  ối với yêu  ầu 

k áng  áo này. 

Theo  Giấy  á  n  n” ngày 26 11 2020 và ngày 24 12 2012;  Hợp  ồng 

số 125”;  Biên  ản gi o  ất” số 137 BB-GĐAP  ó    sở  ể  á   ịn   ng G  à 

ngư i  ứng tên dùm   o  ng T nền  i t t ự B.G9 tọ         G, k u B, k u  i t 

t ự P ư ng T, Qu n H (n y  à t àn  p ố T), T àn  p ố Hồ C í Min . T i  Biên 

 ản t ống n ất   ng nợ” ký kết ngày 20 11 1997 giữ   ng T,  à D2 với  ng G,  à 

H    t ể  i n  ng G,  à H  à ngư i  ứng tên dùm nên   i k  i      à H   o rằng 

 ng G tự ý  á  n  n  ứng tên dùm  à k  ng  ó    sở. L i k  i t i p iên tò      

nguyên   n về  i n tr ng  ất  ũng p ù  ợp với  iên  ản  em   t t  m  ịn  t i 

  ỗ ngày 02 6 2020 nên Tò  án  ấp s  t  m   ấp n  n yêu  ầu k ởi ki n   a 

nguyên   n  à  ó    sở. 
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Đối với  T ỏ  t u n p ân  ổ tiền  án  ất” ngày 25 3 2019, t i p iên tò  

 à H  ũng t ừ  n  n  à T ân T  n  Hư ng Gi ng  à  on gái  à   ỉ  à ngư i  ỗ 

trợ trong vi   so n t ảo   ứ k  ng  iên qu n gì  ến tỉ    p ân  ổ tiền n  n  ượ  

s u k i   uyển n ượng nền B.G9 nên Tò  án  ấp s  t  m k  ng  ư   à Gi ng 

vào t  m gi  tố t ng với tư  á    à ngư i  ó quyền  ợi, ng    v   iên qu n  à 

  ng. Cá   ên  ũng k  ng  ó yêu  ầu gì  ối với t ỏ  t u n này, ngư i  ó quyền 

 ợi ng    v   iên qu n  ng H1 và  à A  ũng k  ng  ó yêu  ầu  ộ    p nên nếu 

 ó tr n    ấp về t ỏ  t u n này sẽ  ượ  giải quyết  ằng một v  án k á . 

Về di n tí    ất     nền B.G9: T i Bản  ồ  i n tr ng vị trí – p ân    số 

43729.KĐ GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và M i trư ng T àn  p ố Hồ C í 

Min  duy t ngày 09 12 2015 do C ng ty D  ung  ấp t ì nền B.G9  ó di n tí   

 à 315,6m
2 
n ưng t i  ản án s  t  m    tuyên  à 325m

2
  à   ư    ín   á , nên 

trong trư ng  ợp này   ỉ  á   ịn  nên B.G9 t uộ  quyền s  d ng      ng T và 

 à D2.  

Về số tiền 1.000.000.000  ồng, nguyên   n  ỗ trợ t êm   o  ị   n;  ây  à 

sự tự nguy n      ị   n, sự  ỗ trợ này k  ng trái   o  ứ      ội, k  ng trái 

p áp  u t nên  ề ng ị Hội  ồng   t    g i n  n. 

Ông G,  à H  ó   n  in miễn án p í với  ý do  à ngư i   o tuổi nên  ề 

ng ị Hội  ồng   t    miễn toàn  ộ án p í   o  ng G và  à H. 

Do  ó, k áng  áo      ị   n  ng G và  à H yêu  ầu  á  toàn  ộ yêu  ầu 

k ởi ki n     nguyên   n k  ng  ó    sở   ấp n  n.  

Đề ng ị Hội  ồng   t    áp d ng k oản 2 Điều 308     Bộ  u t Tố t ng 

dân sự năm 2015, s   một p ần  ản án s  t  m số 722/2021/DS-ST ngày 

07/4/2021     Tò  án n ân dân t àn  p ố T   Đứ , T àn  p ố Hồ C í Min . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

 

S u k i ng iên  ứu  á  tài  i u  ó trong  ồ s  v  án  ượ  t  m tr  t i 

p iên tò  và  ăn  ứ vào kết quả tr n   u n t i p iên tò , Hội  ồng   t    

n  n  ịn : 

 [1] Về  ìn  t ứ :  

 [1.1] Ngày 07/4/2021, Tò  án n ân dân t àn  p ố T   Đứ , 

T àn  p ố Hồ C í Min  tuyên     ằng  ản án dân sự s  t  m số 

722/2021/DS-ST. Ngày 19/5/2021, Tò  án n  n  ượ    n k áng  áo g i ngày 

18 5 2021      ị   n  ng G và  à H;  ị   n k áng  áo trong t  i   n  u t 

 ịn  với yêu  ầu s    ản án s  t  m, nên  ượ    ấp n  n.  

[1.2] Ngày 07 7 2021, ngư i  ó quyền  ợi, ng    v   iên qu n  à  ng H1 

và  à A k áng  áo quá   n và     ượ   ấp p    t  m  em   t   ấp n  n 

 ằng Quyết  ịn  giải quyết số 36 2021 QĐ-PT ngày 01 12 2021. Tuy n iên, 

ngày 22 6 2022,  ng H1 và  à A     ó   n r t   n k áng  áo và  ượ  Tò  án 

  ấp n  n nên  ấp p    t  m k  ng  em   t  ối với yêu  ầu k áng  áo     

 ng H1 và  à A nữ . 
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[1.3] Về sự vắng mặt      ị   n và ngư i  ó quyền  ợi, ng    v   iên 

qu n:  ị   n  à  ng G và ngư i  ó quyền  ợi, ng    v   iên qu n gồm: C ng 

ty D do  ng T1  àm ngư i   i di n t eo  y quyền và  ng H1,  à A  ùng do 

 ng G  àm   i di n t eo  y quyền  ó   n  ề ng ị   t    vắng mặt nên Hội 

 ồng   t    vẫn tiến  àn    t    vắng mặt  á   ư ng sự trên t eo quy  ịn  

t i k oản 1 Điều 228     Bộ  u t Tố t ng dân sự 2015.  

[1.4] T i p iên tò  p í   ị   n giữ nguyên yêu  ầu k áng  áo,  ề ng ị 

Hội  ồng   t    s    ản án s  t  m, k  ng   ấp n  n toàn  ộ yêu  ầu k ởi 

ki n     nguyên   n. 

P í  nguyên   n giữ nguyên yêu  ầu k ởi ki n và  ề ng ị Hội  ồng   t 

   giữ nguyên  ản án s  t  m. Đồng t  i, tự nguy n  ỗ trợ t êm   o  ng G 

và  à H số tiền 1.000.000.000  ồng. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Nguyên   n  ng T yêu  ầu Tò  án  uộ   ng G và  à H t ự   i n 

vi     uyển quyền s  d ng  ối với 01 nền  i t t ự  ó ký  i u B.G9 tọ      t i 

   G, k u B t uộ  dự án K u n à ở  i t t ự P ư ng T, Qu n H (n y  à t àn  

p ố T), T àn  p ố Hồ C í Min  t eo Hợp  ồng số 125 HĐKT-AP ngày 

23/7/2014. 

Căn  ứ vào  Hợp  ồng kin  tế mu   án n à” số 70/HĐ (viết tắt  à  ợp 

 ồng số 70) ký kết ngày 11 11 1992 giữ  C ng ty X (n y  à C ng ty D) và  ng 

T;  Đ n  in   uyển tên 2000m
2
  ất t i C ng ty X – T àn  p ố Hồ C í Min ” 

do  ng T và  à D2 ký ngày 01 12 1997;  Hợp  ồng” số 125 HĐKT-AP (viết tắt 

 à  ợp  ồng số 125) ký kết ngày 23 7 2014 giữ  C ng ty TNHH Một t àn  vi n 

Dị   v  C ng í   Qu n 4 (viết tắt  à C ng ty D) và  ng G  ó nội dung t  y t ế 

 ợp  ồng số 70,  ó    sở  ể  á   ịn  nguồn gố  2000m
2
  ất mà  ng G  ượ  góp 

vốn với C ng ty D t eo Hợp  ồng số 125  à      ng T. 

Ông T và  à D2  ó   n  in   uyển tên   o  ng G kèm t eo  á  n  n  ị  

  ỉ  ư tr  t i T àn  p ố Hà Nội  à p ù  ợp với   i k  i      ng T và bà D2  à 

n    ng G  ứng tên dùm do  ng  à k  ng  ư tr  t i T àn  p ố Hồ C í Min  t i 

t  i  iểm gi o kết  ợp  ồng với C ng ty D. 

Sau khi C ng ty D tổ   ứ   ố  t ăm,  ng G     ố   ượ  06 nền  i t t ự 

trong  ó  ó nền  i t t ự ký  i u  à B.G9. Cá   ên  á   ịn ,  i n n y  ng G   ỉ 

 òn  ứng tên duy n ất nền B.G9 và  á   ên  ùng tr n    ấp quyền s  d ng  ối 

với nền B.G9.   

[2.2] Đối với  á  văn  ản gồm:  Biên  ản t ống n ất   ng nợ” ký ngày 

20 và 21 11 1997 giữ   ng G,  à H và  ng T,  à D2; Giấy viết t y do  ng G l p 

và ký ngày 26 11 2009  ó nội dung  ng G  á  n  n  ứng tên dùm và  ề ng ị trả 

  i  ất cho  ng T;  Giấy  á  n  n” do  ng G ký ngày 24 12 2012  ó nội dung 

tái  á  n  n  ừng tên dùm và sẽ ký  ợp  ồng gi o   i   o  ng T 02     ất;  Biên 

 ản  àn gi o  ất” do  ng G ký ngày 06 01 2015  ó nội dung  ng G  àn gi o   o 

 ng T 02     ất ký  i u B.G9 và B.G10;  T ỏ  t u n gi o dị  ” do  ng G,  à H, 
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 ng T,  ng H1 và  à A ký ngày 25 3 2019. T i p iên tò ,  à H  á  n  n tất  ả 

 á  văn  ản trên  ều do vợ   ồng  à ký và  iết rõ nội dung.  

T i m   I nội dung t ỏ  t u n      T ỏ  t u n gi o dị  ” ngày 

25 3 2019  ó nội dung: “...Thông tin Lô Đất: Thuộc Khu B, Lô: G, Số: 9. Ký 

hiệu B.G9, các thông tin khác về lô đất: Diện tích: 325m
2
, Lô Đất được ông G 

(và vợ là bà H) đứng tên giúp cho ông T.” 

[2.3] Bà H và  ng G k  ng t ừ  n  n vi    ứng tên dùm nền  i t t ự 

B.G9 cho  ng T và   o rằng nền  i t t ự B.G9 do  ng G  ứng tên trong  ợp 

 ồng số 125 nên  ây  ư ng n iên  à tài sản     vợ   ồng  ng G và  à H n ưng 

k  ng giải t í    ượ  nội dung     á  n  n  à “đứng tên giúp” nền  i t t ự 

B.G9 cho  ng T t i  T ỏ  t u n gi o dị  ” (  t     53). N ư v y,   i k  i     

 ng G,  à H  ó sự mâu t uẫn với  á  tài  i u,   ứng  ứ    trí   dẫn trên. 

 Ngoài r , t i  ản trìn   ày ý kiến     C ng ty D  ũng  á  n  n Hợp 

 ồng số 70 ký kết với  ng T  ượ  t  y t ế  ằng Hợp  ồng 125 ký kết với  ng 

G. Đồng t  i, C ng ty    n  n  ượ  văn  ản viết t y do  ng G ký tên với nội 

dung  á  n  n vi    ứng tên dùm   o  ng T nên vi    ng G và  à H cho rằng 

 ng T k  ng  iên qu n  ến nền  i t t ự B.G9  à k  ng  ó    sở. 

 [2.4] Đối với p ần di n tí   325m
2
     nền  i t t ự B.G9 t eo   n k ởi 

ki n     nguyên   n. T i  ợp  ồng số 125 và  Biên  ản gi o nền” số 137/BB-

GĐAP ngày 20 8 2014 k  ng g i di n tí    ất n ưng  ăn  ứ trên Bản  ồ  i n 

tr ng vị trí – p ân    số 43729.KĐ GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và M i trư ng 

T àn  p ố Hồ C í Min  duy t ngày 09 12 2015 do C ng ty D  ung  ấp t ì nền 

 i t t ự ký  i u G9  ó di n tí    à 315,6m
2
. T i Bản  ồ  i n tr ng vị trí do 

Trung tâm Đo     Bản  ồ, Sở Tài nguyên và M i trư ng T àn  p ố Hồ C í 

Min  t  ng qu  ngày 03 11 2020 t ì di n tí    ất nền B.G9  à 326.1m
2
. Hội 

 ồng   t    n  n t ấy,  ó sự s i số về di n tí    ất trong  á  văn  ản trên nên 

 ần  iều   ỉn    i p ần di n tí    ất nền  i t t ự B.G9  ể p ù  ợp với tài  i u, 

  ứng  ứ  ó trong  ồ s  v  án. 

 [2.5] Về ý kiến     ngư i  ảo v  quyền và  ợi í    ợp p áp      ị   n – 

 u t sư H:  

 Lu t sư trí   dẫn văn  ản trìn   ày ý kiến     C ng ty D về nội dung: 

Hợp  ồng số 125 t  y t ế   o  ợp  ồng số 100 ngày 25 11 1992  à   ư    ín  

 á . Bởi  ẽ, t i tr ng 3      ợp  ồng    g i rõ “Hợp đồng này thay thế hợp đồng 

mua bán nhà số 70/HĐ ngày 11/11/1992...” (  t     219). 

 Đối với  Bản t ỏ  t u n p ân  ổ tiền  án  ất” ngày 25 3 2019 do  ị   n 

và nguyên   n  ung  ấp t ể  i n nội dung p ân  ổ tỷ    tiền  án  ất giữ   ng T, 

 à D2,  ng G và  à H  ó sự k á  n  u. Đây  à sự t ỏ  t u n p ân   i  tiền     

 á   ên k i  án  ượ  nền  i t t ự B.G9 cho  ng H1 và  à A. Cá   ên  ư ng sự 

 á   ịn  k  ng tr n    ấp về  á  k oản tiền p ân   i  này mà   ỉ tr n    ấp về 

quyền s  d ng  ối với nền B.G9. Do  ó, Hội  ồng   t    k  ng  em   t tỷ    

p ân   i  tiền giữ   á   ên. Cá   ên  ó quyền k ởi ki n  ằng một v  án k á  

k i  ó yêu  ầu.     
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 Ngoài r ,  u t sư Hò    o rằng vi    ứng tên dùm p ải  ó sự  á  n  n 

     ả vợ và   ồng vì  ây  à tài sản  ượ  t o   p trong t  i kỳ   n n ân n ưng 

 á  văn  ản  á  n  n   ỉ do một mìn   ng G ký tên  à   ư    ín   á . Vi    á  

n  n  ứng tên dùm     ượ   à H ký tên  á  n  n  uyên suốt từ năm 1997  ến 

năm 2019  ằng  á    ứng  ứ s u:  Biên  ản t ống n ất   ng nợ” ngày 20 và 

21/11/1997(  t     82);  T ỏ  t u n gi o dị  ” ngày 25 3 2019 (  t     53). 

 Đối với yêu  ầu t  m  ịn  giá   i  ối với tài sản   ng tr n    ấp: Tr n  

  ấp giữ   á   ên  ượ   á   ịn   à  o i tr n    ấp  ó giá ng   . T i  ấp s  

t  m    t ự   i n t  m  ịn  giá  ể tín  án p í   o  á   ư ng sự. Trong v  án 

này, nguyên   n và  ị   n  ều t uộ  trư ng  ợp ngư i   o tuổi và  ùng  ó   n 

 in miễn án p í. Do  ó, Hội  ồng   t      t t ấy vi    ịn  giá   i  ối với tài sản 

  ng tr n    ấp  à k  ng  ần t iết. 

 [2.6] Về k oản tiền nguyên   n  ỗ trợ t êm   o  ị   n  à 1.000.000.000 

 ồng, Hội  ồng   t      t t ấy  ây  à sự tự nguy n     nguyên   n và k  ng 

trái p áp  u t nên g i n  n.   

 Từ n ững p ân tí   trên  ó    sở  ể  á   ịn  nền  i t t ự B.G9 do  ng 

G  ứng tên góp vốn với C ng ty D t eo Hợp  ồng số 125  à tài sản      ng T và 

 à D2. Do  ó k áng  áo      ng G và  à H  à k  ng  ó    sở  ể   ấp n  n. Tuy 

n iên, do  ấp s  t  m  ó s i số về di n tí    ất   ng tr n    ấp nên Hội  ồng 

  t     ần s   một p ần  ản án s  t  m. 

X t t ấy  ề ng ị       i di n Vi n kiểm sát n ân dân T àn  p ố Hồ 

C í Min   ó    sở   ấp n  n. 

Về án p í dân sự s  t  m: Ông G và  à H p ải   ịu án p í k  ng  ó giá 

ng   . Số tiền 2.000.000.000  ồng  à tiền nguyên   n tự nguy n  ỗ trợ nên 

k  ng tín  án p í s  t  m. Tò  án  ấp s  t  m tín  án p í 300.000  ồng  à   ng 

do  ng G và  à H tuy  à ngư i   o tuổi n ưng k  ng  ó   n  in miễn án p í. 

Tuy n iên, t i p iên tò  p    t  m,  ng G và  à H     ó   n  in miễn án p í, 

nên miễn án p í dân sự s  t  m cho  ng G và  à H. 

Bị   n p ải   ịu án p í dân sự p    t  m do yêu  ầu k áng  áo k  ng 

 ượ    ấp n  n. Tuy n iên,  ng G và  à H  à ngư i   o tuổi,  ó   n yêu  ầu 

miễn án p í, nên miễn toàn  ộ án p í   o Giảng và  à H. 

Vì  á   ẽ trên,  

 

    T ĐỊNH  

 

- Căn  ứ vào k oản 2, k oản 5 Điều 308, Điều 309 và Điều 312     Bộ 

 u t Tố t ng dân sự năm 2015.  

- Căn  ứ vào Điều 116, 117, 163, 164, 166, 168 và Điều 357     Bộ  u t 

Dân sự năm 2015. 
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- Căn  ứ Ng ị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 t áng 12 năm 

2016     Ủy   n t ư ng v  Quố  Hội quy  ịn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, 

nộp, quản  ý và s  d ng án p í và    p í Tò  án. 

- Căn  ứ Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 30 Lu t T i  àn  án dân sự. 

Tuyên   : 

1. K  ng   ấp n  n yêu  ầu k áng  áo      ng G và  à H.  

2. S   một p ần  ản án dân sự s  t  m về di n tí   nền  ất tr n    ấp và 

án p í dân sự s  t  m. Tuyên    n ư s u: 

2.1. Xá   ịn  nền  i t t ự  ó ký  i u B.G9 tọ      t i k u B,    G t uộ  

dự án K u n à ở  i t t ự P ư ng T, Qu n H (n y  à t àn  p ố T), T àn  p ố 

Hồ C í Min  (t eo Hợp  ồng 125 HĐKT-AP ký kết ngày 23 7 2014 giữ  C ng 

ty D – T àn  p ố Hồ C í Minh và  ng G)  à tài sản t uộ  quyền s  d ng     

 ng T và  à D2. 

2.2 Ông G và  à H  ó ng    v  t ự   i n t   t     uyển quyền s  d ng 

 ối với nền  i t t ự B.G9   o  ng T và  à D2. 

Trư ng  ợp  ng G và  à H k  ng t ự   i n t   t   nêu trên t ì  ng T và 

 à D2  ượ  quyền  iên    với C ng ty D – T àn  p ố Hồ C í Min   ể  oàn tất 

t   t    ứng tên nền  i t t ự B.G9 và t ự   i n  á  ng    v  về tài   ín   òn 

t iếu  ối với nền  i t t ự B.G9.  

2.3 C ng ty D – T àn  p ố Hồ C í Min   ó ng    v   ỗ trợ  ồ s  p áp  ý 

 ể  ng T và  à D2  ượ   ấp Giấy   ứng n  n quyền s  d ng  ất  ối với nền 

 i t t ự B.G9 t eo quy  ịn      p áp  u t. 

3. Đìn    ỉ   t    p    t  m  ối với k áng  áo      ng H1 và  à A.  

4. G i n  n sự tự nguy n      ng T và  à D2  ỗ trợ   o  ng G và  à H số 

tiền 2.000.000.000  ồng (  i tỷ  ồng). 

Kể từ ngày  ản án  ó  i u  ự  p áp  u t ( ối với  á  trư ng  ợp    qu n 

t i  àn  án  ó quyền      ộng r  quyết  ịn  t i  àn  án)  oặ  kể từ ngày  ó   n 

yêu  ầu t i  àn  án     ngư i  ượ  t i  àn  án ( ối với k oản tiền p ải trả   o 

ngư i  ượ  t i  àn  án)   o  ến k i t i  àn   ong  á  k oản tiền,  àng t áng 

 ên p ải t i  àn   òn p ải   ịu k oản tiền   i     số tiền  òn p ải t i  àn  t eo 

mứ    i suất quy  ịn  t i k oản 2 Điều 468 Bộ  u t Dân sự năm 2015. 

5. Về án p í: 

5.1 Án p í dân sự s  t  m:  

Ông G và  à H  ượ  miễn án p í dân sự s  t  m. 

Trả   i   o  ng T số tiền t m ứng án p í    nộp  à 64.000.000  ồng (sáu 

mư i  ốn tri u  ồng) t eo Biên   i t u số: AA/2018/0027011 ngày 02 t áng 12 

năm 2019     C i     T i  àn  án dân sự Qu n 2 (n y  à t àn  p ố T   Đứ ), 

T àn   p ố Hồ C í Min .  

5.2 Án p í dân sự p    t  m:  
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Ông G và  à H  ượ  miễn án p í dân sự p    t  m. Trả   i   o  ng G và 

 à H số tiền t m ứng án p í p    t  m  à 300.000  ồng (   trăm ng ìn  ồng) 

mà  ng G và  à H    nộp t eo Biên   i t u số AA/2018/0028788 ngày 

21 6 2021     C i     T i  àn  án dân sự Qu n 2 (n y  à t àn  p ố T   Đứ ), 

T àn   p ố Hồ C í Min .  

Ông H1 và  à A p ải   ịu 150.000  ồng (một trăm năm mư i ng ìn 

 ồng)  ượ   ấn trừ vào số tiền t m ứng án p í    nộp  à 300.000  ồng (   trăm 

ng ìn  ồng) t eo Biên   i t u số AA 2021/0025772 ngày 24/01/2022     C i 

    T i  àn  án dân sự Qu n 2 (n y  à t àn  p ố T   Đứ ), T àn   p ố Hồ C í 

Minh. Trả   i   o  ng H1 và  à A số tiền   ên        à 150.000  ồng (một trăm 

năm mư i ng ìn  ồng). 

5.3 Về   i p í tố t ng: G i n  n sự tự nguy n     nguyên   n   ịu  á  

c i p í tố t ng   o vi   giải quyết v  án. 

6. Cá  quyền và ng    v  t i  àn  án      á   ư ng sự  ượ  t ự   i n t i 

   qu n  ó t  m quyền về t i  àn  án dân sự. 

7. Bản án p    t  m  ó  i u  ự  p áp  u t kể từ ngày tuyên án. . 

 

  

 


